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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 

ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:           /QĐ-VPCNCL ngày      tháng      năm  2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIỆT NAM 

Tiếng Anh/ in English: BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIETNAM COMPANY LTD. 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 002 – GLOBALG.A.P. 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office:  

Số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

36-38 Nguyen Van Troi Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

    Tel: +84 28 3812 2196   Website: http://www.bureauveritas.vn   

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17065:2012 

− GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5 

− GLOBALG.A.P. General Regulations Version 6 (includes Smart and GFS edition) 

− GLOBALG.A.P. Compound Feed Manufacturing General Rules Version 3 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from      /       /2024 đến/ to        /        /2029 

mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/
http://www.bureauveritas.vn/
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận GLOBALG.A.P. cho các phạm vi và lĩnh vực sau đây/ GLOBALG.A.P. certification for the 

following scopes and sub-scopes: 

Stt 

No 

Phạm vi/     

Scope 

Lĩnh vực/ 

Sub-scope 

Chuẩn mực chứng nhận/ Certification criteria 

1  Chăn nuôi  

Integrated Farm 

Assurance (IFA) 

– Livestock Base 

Gia súc và Cừu 

Cattle & Sheep 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm Base – Livestock Base – 

Cattle and Sheep – Control Points and Compliance Criteria 

Version 5 

Bê và Bò non 

Calf & Young Beef 

GLOBALG.A.P.   IFA   All   Farm Base – Livestock Base – 

Cattle and Sheep – Calves and Young Beef – Control Points 

and Compliance Criteria Version 5 

Bò sữa 

Dairy 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm Base – Livestock Base – 

Cattle and Sheep – Dairy – Control Points and Compliance 

Criteria Version 5 

Lợn 

Pigs 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm Base – Livestock Base – 

Pigs – Control Points and Compliance Criteria Version 5 

Gia cầm 

Poultry 

GLOBALG.A.P. IFA   All   Farm Base – Livestock Base – 

Poultry – Control Points and Compliance Criteria Version 5 

2  Nuôi trồng thủy sản  

Integrated Farm Assurance (IFA) – 

Aquaculture Base 

GLOBALG.A.P. IFA All Farm Base – Aquaculture Module 

– Control Points and Compliance Criteria Version 5 

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) 

Principles and Criteria Aquaculture (Smart and GFS edition) 

Version 6 

3  Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Compound Feed Manufacturing 

GLOBALG.A.P. CFM – Control Points and Compliance 

Criteria Version 3 

Ghi chú/ Note:  

− Đối với phạm vi Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, phạm vi công nhận không bao gồm Lựa chọn 1 – Nhà 

sản xuất nhiều địa điểm có áp dụng QMS và Lựa chọn 2/ For the Livestock Base and Aquaculture Base 

scopes, certification for Option 1 – Multisite producers with QMS and Option 2 – Producer groups is 

excluded from the scope of accreditation.  

− Trường hợp Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận thì      

Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ In case Bureau 

Veritas Certification Vietnam Company Ltd. provides certification services, the Company shall register 

its operations and be granted the registration certificate according to the law before providing the service.  
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